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ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề kiểm tra có 01 trang) 
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học: 2017 – 2018 

Môn: Lịch sử - Lớp 7 - Thời gian: 45 phút 
(Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1: Ghép thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử dưới đây vào giấy làm bài: (1đ) 
 

Thời gian Sự kiện lịch sử 
1. Tháng 9/1773 A. Vua Gia Long đặt quốc hiệu Việt Nam. 
2. Tháng 1/1785 B. Nguyễn Huệ  lên ngôi hoàng đế. 
3. Tháng 12/1788 C. Quang Trung đại phá quân Thanh. 
4. Năm 1804 D. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút. 
 E. Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn. 

 

Câu 2: (2đ) 
  Dùng chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt là công trình của nhiều giáo sĩ phương 
Tây hợp tác với người Việt Nam, trải qua một quá trình lâu dài. Giáo sĩ A-lêc-xăng 
đơ Rôt (Alexandre de Rhôdes) là người đóng góp quan trọng trong việc này,….  

(Trích Sách giáo khoa Lịch sử 7 – Trang 114) 
 

Đọc đoạn trích trên, em hãy cho biết: 
a. Chữ Quốc Ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào?   (1đ) 
b. Vì sao chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc Ngữ của nước 

ta cho đến ngày nay?       (1đ) 
 

Câu 3: (3đ) 
Trình bày cuộc tiến công đại phá quân Thanh của vua Quang Trung vào tết Kỷ 

Dậu năm 1789.            
 

Câu 4: (3đ) 
Hãy hoàn thành bảng so sánh bộ máy nhà nước thời Lê Sơ và thời Nguyễn theo 

yêu cầu sau đây vào giấy làm bài: 
Nội dung so sánh THỜI LÊ SƠ THỜI NGUYỄN 

Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương.  
 

 

Tổ chức chính quyền địa phương – các 
đơn vị hành chính. 

  

Kinh đô. 
 
 

 

Quốc hiệu (Tên nước). 
 
 

 

 

Câu 5: Lịch sử địa phương (1đ) 
Vùng đất Sài Gòn được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt như thế nào? 
 

--Hết-- 
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 Mỗi ý đúng 0.25 điểm 
 1 =>E,  2 =>D,  3=>B,  4=>A 

1.0 

2 

Sự ra đời chữ Quốc Ngữ 2.0 
- Thế kỉ XVII một số giáo sĩ phương Tây đã dùng chữ cái La-tinh để 

ghi âm tiếng Việt.  
Vì sao …? 
- Đây là thứ chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến.  
- Trải qua thời gian nhân dân ta không ngừng hoàn thiện để trở thành 

chữ quốc ngữ hiện nay. 

1.0 
 
 

0.5 
0.5 

3 

Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)  3.0 
- Tháng 12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là 

Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc. 
- Ra đến Tam Điệp, Quang Trung mở tiệc khao quân và sau đó chia 

quân làm 5 đạo tiến ra Thăng Long. 
- Đêm 30 tết, quân ta vượt sông Gián Khẩu, đêm mồng 3 tết tiêu diệt 

thành Hà Hồi. Mồng 5 tết tiêu diệt thành Ngọc Hồi, Đống Đa => Tôn Sĩ 
Nghị hoảng sợ bỏ chạy. 

- Trưa mồng 5 tết, Quang Trung tiến thẳng vào Thăng Long. 

0.75 
 

0.75 
 

1.0 
 
 

0.5 

4 

Hoàn thành ….  3.0 
Nội dung so 

sánh 
THỜI LÊ SƠ THỜI NGUYỄN 

Tổ chức bộ 
máy nhà nước 
trung ương. 

� Vua trực tiếp nắm 
mọi quyền hành. Triều 
đình có 6 Bộ và một số 
cơ quan chuyên môn. 
(0.5) 

� Vua trực tiếp nắm 
mọi quyền hành. Triều 
đình có 6 Bộ và một số 
cơ quan chuyên môn. 
(0.5) 

Tổ chức 
chính quyền 
địa phương – 
các đơn vị 
hành chính. 

� Chia cả nước 
thành 13 đạo  Thừa 
tuyên. 

� Dưới đạo là Phủ, 
Châu, Huyện => xã. 
(0.5) 

� Chia cả nước 
thành 30 tỉnh và 1 phủ 
trực thuộc. 

� Dưới Tỉnh là Phủ, 
Huyện, Châu => Tổng 
và xã. (0.5) 

Kinh đô. Thăng Long. (0.25) Phú Xuân. (0.25) 
Quốc hiệu 
(Tên nước). 

Đại Việt. (0.25) Việt Nam. (0.25) 
 

 

5 

Vùng đất Sài Gòn được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt như thế nào? 1.0 
- Năm 1679, Chúa Nguyễn cho lập đồn dinh ở Sài Gòn, đặt các chức 

quan cai trị. 
- Năm 1698, Chúa Nguyễn cử Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh 

lược vùng đất Nam bộ, đặt phủ Gia Định, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân 
Bình và cử quan lại đến cai trị. Sau sự kiện này, vùng đất Sài Gòn – Gia 
Định xem như đã trở thành một đơn vị hành chính của nước ta.  

0.25 
 

0.75 

---Hết--- 


